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Câu 1: (2 điểm)  

Cho hàm số 
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 có đồ thị là Parabol (P).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Dựa vào đồ thị (P), tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 
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trên đoạn 
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Câu 2: (1 điểm) 

Giải và biện luận phương trình 
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Câu 3: (1 điểm) 

Định giá trị của tham số m để phương trình       
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 có hai nghiệm phân biệt 
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Câu 4: (1 điểm) 

Giải phương trình 
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Câu 5: (1 điểm) 
Giải hệ phương trình 
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Câu 6: (2 điểm) 
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD với 
[image: image11.wmf](2;1)
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a) Tìm toạ độ đỉnh D và toạ độ tâm I của hình bình hành ABCD.

b) Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác ABC.
Câu 7: (2 điểm) 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với 
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a) Chứng minh tam giác ABC cân tại A.

b) Tìm toạ độ điểm M trên trục tung Oy sao cho tam giác MAC vuông tại M.
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
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(2 điểm)
	1a. (1,5 điểm)
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· BBT:  Đỉnh 
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· Đồ thị: Parabol (P) có

· Đỉnh 
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)

3;1

I

-

 .

· Trục đối xứng là đường thẳng  x = 3 .

· (P) giao với trục Oy: 
[image: image25.wmf](

)

0;8

A

. 

· (P) giao với trục Ox: 
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· Đồ thị :
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	1.b (0,5 điểm)

         Trên đoạn 
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· GTNN của hàm số y là – 1 tại x = 3.

· GTLN của hàm số y là  8 tại x = 0.  

	0,25

0,25

	2

(1 điểm)
	           
[image: image30.wmf](

)

2

3220

mmxm

-+-+=

 

· 
[image: image31.wmf]2

32012

mmmm

-+¹Û¹Ù¹

 

             Pt có nghiệm duy nhất 
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 Pt vô nghiệm.
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 Pt có nghiệm với mọi số thực x.
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· Pt có hai nghiệm phân biệt 
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· Có 
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· KL: m = 1 thoả Ycbt.
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· Đặt 
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· Hpt 
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              Khi đó x, y là nghiệm của Pt: 

               X2 – SX + P = 0 
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 X2 – 2X – 3 = 0 
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· Hpt có nghiệm 
[image: image52.wmf](
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(2 điểm)
	6a. (1,5 điểm)

      Đặt D(x; y)

· ABCD là hình bình hành
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· Kl : 
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I là tâm hình bình hành 
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 I là trung điểm AC
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Kl: 
[image: image61.wmf](

)

1;2

I

-

 .
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	6b. (0,5 điểm)
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	7a. (1 điểm)
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AB = AC = 
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 Tam giác ABC cân tại A.
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	7b. (1 điểm)

· ∆MAC vuông tại M 
[image: image69.wmf].0

AMCM

Û=

uuuuruuuur

 (**)

· 
[image: image70.wmf](

)

0;

MOyMy

ÎÞ

 

           
[image: image71.wmf](

)

(

)

4;3

1;5

AMy

CMy

=+

=-

uuuur

uuuur

 

· (**) 
[image: image72.wmf](

)

(

)

4.13.50

yy

Û++-=

 

                  
[image: image73.wmf]2

2110

123123

yy

yy

Û--=

Û=-Ú=+


· Kl: 
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